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KẾ HOẠCH  
ÔN LUYỆN VÀ LẬP ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12, 

OLYMPIC 10/3 NĂM HỌC 2024- 2025 

 

 

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2024-2025, Trường THPT Ea H’leo  xây 

dựng kế hoạch ôn luyện và lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 12, thi Olympic 10/3 

năm học 2024-2025 như  sau:  

I. Mục đích, yêu cầu:  

- Nhằm giúp giáo viên, học sinh chủ động về mặt thời gian để chọn nội dung ôn 

luyện cho phù hợp; nắm bắt được kế hoạch chi tiết của nhà trường. 

- Yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên được phân công dạy ôn thực 

hiện nghiêm túc kế hoạch này.  

II. Nội dung  

1. Số tiết dạy ôn: 

1.1. Ôn thi HSG lớp 12: 50 tiết 

1.2. Ôn thi Olympic 10/3: 25 tiết 

2. Nội dung và hình thức ôn luyện 

- Giáo viên được phân công ôn luyện chủ động thảo luận với tổ chuyên môn để 

xây dựng nội dung ôn luyện.  

- Giáo viên được phân công ôn luyện xây dựng kế hoạch ôn để báo cáo cho bộ 

phận chuyên môn của nhà trường và tổ chức ôn luyện theo kế hoạch (địa điểm ôn luyện 

do gv tuỳ chọn).  

3. Tổ chức kiểm tra để chốt lại danh sách đội tuyển dự thi HSG lớp 12 và 

Olympic 10/3:  

Giáo viên được phân công ôn luyện tự tổ chức kiểm tra nhiều lần, lựa chọn chính 

xác học sinh có năng lực thật sự để đi thi. Mỗi môn không quá 3hs/khối. Nộp danh sách 

cho nhà trường vào cuối tháng 2/2025 (sẽ có thông báo ngày cụ thể sau). 

4. Kinh phí trả cho giáo viên ôn thi HSG lớp 12 và Olympic 10/3: 
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Nhà trường thanh toán kinh phí ôn luyện cho giáo viên số tiền 150.000đ/tiết sau 

khi kết thúc kỳ thi. 

5. Những phần thưởng khuyến khích cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi  

Ngoài giấy khen, giấy chứng nhận và tiền thưởng do Sở Giáo dục và Đào tạo 

khen thưởng, nhà trường có kế hoạch động viên, khích lệ như sau: 

- Học sinh đạt giải nhất(HCV) được nhà trường tặng giấy khen và tiền thưởng, 

đồng thời được miễn toàn bộ tiền học phí học thêm từ học kỳ II (nếu có học thêm trong 

nhà trường). 

- Học sinh đạt các giải còn lại được nhà trường tặng giấy khen và tiền thưởng, 

đồng thời được miễn 50% học phí học thêm từ học kỳ II (nếu có học thêm trong nhà 

trường).  

6. Danh sách giáo viên dạy và học sinh ôn luyện. 

6.1. Danh sách học sinh ôn luyện thi HSG lớp 12 

Stt Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn Giáo viên dạy 

1 Lại Khánh Du 25/3/2007 12A5 Toán Phạm Minh Hiến 

Trần Đức Nhật Quang 2 Nguyễn Xuân Trợ 09/3/2007 12A1 Toán 

3 Nông Lê Kiều My 12/01/2007 12A1 Tiếng Anh 
Ngô Thị Thu Hiền 

4 Lương Hồng Thanh Trà 05/12/2008 11A6 Tiếng Anh 

5 Phạm Thị Nguyên Ngọc 27/12/2007 12A6 Vật lý 

Nguyễn Văn Nguyên 6 Đặng Như Ý 02/9/2007 12A4 Vật lý 

7 Nguyễn Thanh Toán 10/05/2007 12A5 Vật lý 

8 Trịnh Vĩnh Tuấn Đạt 06/11/2007 12A5 Hoá học 
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
9 Hoàng Lê Ngọc Bình 07/4/2007 12A6 Hoá học 

10 Võ Nguyễn Kiều Duyên 07/2/2007 12A1 Hoá học 

11 Phạm Phi Khanh 08/9/2007 12A3 Tin học Nguyễn Thành Long 

6.2. Danh sách học sinh ôn luyện thi Olympic 10/3 khối 11 

Stt Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn Giáo viên dạy 

1 Nguyễn Hoàng Minh Dũng 04/09/2008 11A4 Toán 

Nguyễn Văn Thành 2 Lê Ánh Bảo Thi 07/06/2008 11A4 Toán 

3 Phạm Văn Trí 09/09/2008 11A2 Toán 

4 Huỳnh Triệu Vy 16/11/2008 11A8 Ngữ Văn 

Hoàng Thị Kim 

Tuyến 

Phạm Thị Hồng 

5 Nguyễn Ngọc Đoan Nhi 07/07/2008 11A4 Ngữ Văn 

6 Phạm Hồng Phương 08/11/2008 11A8 Ngữ Văn 

7 Lý Nguyễn Sỹ Luận 22/10/2008 11A8 Ngữ Văn 

8 La Thảo Nguyên 26/07/2008 11A4 Ngữ Văn 

9 Trương Ngọc Khánh 03/12/2007 11A6 Ngữ Văn 

10 Phạm Thị Trà Giang 20/08/2008 11A2 Ngữ Văn 

11 Vũ Thị Yến Ngọc 18/03/2008 11A3 Ngữ văn 
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12 Lương Hồng Thanh Trà 05/12/2008 11A6 Tiếng Anh 

Nguyễn Thị Thuận 

13 Nguyễn Thanh Bảo 19/8/2008 11A6 Tiếng Anh 

14 Nguyễn Quỳnh Nhi 01/09/2008 11A4 Tiếng Anh 

15 Nguyễn Thị Như Thuyền 02/09/2008 11A6 Tiếng Anh 

16 Phạm Quỳnh Anh 17/08/2008 11A4 Tiếng Anh 

17 Nguyễn Hoàng Vũ 28/01/2008 11A6 Vật Lí 

Cao Quốc Phong 18 Phạm Hoàng Duy 03/09/2008 11A4 Vật lí 

19 Huỳnh Giô Sép 15/02/2008 11A4 Vật lí 

20 Nguyễn Dương Hoàng Anh 25/02/2008 11A4 Hóa học 

Lê Thị Huyền 
21 Trần Nguyễn Phương Anh 17/02/2008 11A4 Hóa học 

22 Bùi Phạm Minh Nguyệt  01/08/2008 11A4 Hóa học 

23 Phan Thị Tài Nguyên 09/01/2008 11A4 Hóa học 

24 Đoàn Sao Khuê 01/01/2008 11A7 Sinh Học 

Nguyễn Thị Nhâm 25 Cao Văn Học 15/04/2008 11A5 Sinh Học 

26 Lê Cao Thanh Thảo 25/04/2008 11A4 Sinh học 

27 Phạm Đỗ Lâm Như 19/06/2008 11A4 Lịch Sử 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
28 Nguyễn Đông Quân 06/11/2008 11A6 Lịch Sử 

29 Phạm Thái Sơn 09/07/2008 11A10 Lịch sử 

30 Huỳnh Tấn Dũng 31/05/2008 11A9 Địa Lí Hoàng Thị Hoa 

31 Le Huỳnh Anh Sỹ 18/03/2008 11A10 GDKT-PL 
Trần Thị Mai Hiền 

32 Hà Thị Hồng Vy 07/05/2008 11A8 GDKT-PL 

33 Nguyễn Đức Trung Nguyên 26/01/2008 11A7 Tin học Nguyễn Thành Long 

6.3. Danh sách học sinh ôn luyện thi Olympic 10/3 khối 10 

Stt Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn Giáo viên dạy 

1 Nguyễn Hữu An 15/08/2009 10A1 Toán 

Phạm Minh Hiến 
2 Nguyễn Đức Chuyên  14/01/2009 10A2 Toán  

3 Võ Đại Dũng 25/02/2009 10A3 Toán 

4 Trương Tuấn Anh 05/04/2009 10A1 Toán 

5 Trần Vũ Quốc Bảo 02/11/2009 10A8 Ngữ Văn 

Trần Thị Mỹ Linh 

Nguyễn Thị Tuyết 

Lan 

6 Lại Thị Hoàng Dung 31/10/2009 10A8 Ngữ Văn 

7 Lê Nguyễn Khánh Vy 13/11/2009 10A5 Ngữ Văn 

8 Lê Xi Ni 21/07/2009 10A3 Ngữ Văn 

9 Trần Anh Thư 30/07/2009 10A7 Ngữ Văn 

10 Hồ Nguyễn Hà Linh 09/11/2009 10A5 Tiếng Anh 

Lê Thị Phương 

11 Phạm Nữ Như Quỳnh 11/04/2009 10A9 Tiếng Anh 

12 Cao Thị Xuân Giao 04/01/2009 10A1 Tiếng Anh 

13 Đồng Vũ Huyền Trân 16/06/2009 10A7 Tiếng Anh 

14 Lại Văn Hùng 02/09/2009 10A3 Tiếng Anh 

15 Bùi Tiến Quốc 02/08/2009 10A5 Tiếng Anh 

16 Phạm Thị Bảo Trâm 09/10/2009 10A3 Vật Lí 

Nguyễn Quang Minh 

Tuấn 

17 Bùi Hoàng Luân 17/01/2009 10A3 Vật Lí 

18 Đinh Nguyễn Anh Khoa 20/06/2009 10A3 Vật Lí 

19 Trịnh Võ Minh Kiệt 05/04/2009 10A1 Vật Lí 

20 Trương Anh Vũ 28/03/2009 10A3 Hóa Học 
Trần Thị Thu Thạnh 

21 Nguyễn Thành Tín 12/12/2009 10A9 Hóa Học 
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22 Lê Quang Nhật 21/03/2009 10A2 Hoá Học 

23 Hoàng Thủy Tiên 25/09/2009 10A9 Sinh Học 

Võ Thị Khánh An 24 Nguyễn Thiện Nhân  13/02/2009 10A2 Sinh Học 

25 Nguyễn Thị Thu Huyền  29/08/2009 10A9 Sinh Học 

26 Võ Nguyễn Đức Duy 18/07/2009 10A8 Lịch Sử Nguyễn Thị Thắm 

 

III. Tổ chức thực hiện  

1. Phụ trách chuyên môn:  

Triển khai kế hoạch này đến toàn thể BGH, TTCM, các giáo viên dạy ôn để theo 

dõi và thực hiện. 

2. Tổ trưởng chuyên môn 

- Hỗ trợ giáo viên dạy ôn xây dựng nội dung ôn thi học sinh giỏi lớp 12 và 

Olympic 10/3; tổ chức họp tổ để thảo luận, góp ý nội dung ôn tập cho GV ôn luyện. 

- Theo dõi, đôn đốc quá trình tổ chức ôn luyện của giáo viên được phân công. 

3. Giáo viên được phân công ôn luyện 

- Xây dựng đề cương ôn luyện nộp cho BGH trước ngày 15/12/2024 để theo dõi 

đồng thời làm cơ sở để thanh toán kinh phí sau này( có mẫu kèm theo). 

- Tổ chức ôn luyện một cách nghiêm túc và tiến hành kiểm tra để chốt danh sách 

nộp cho BGH nhà trường đúng thời gian quy định. 

Trên đây là kế hoạch ôn thi và lập đội tuyển dự thi HSG lớp 12, Olympic 10/3 

năm học 2024-2025 của trường THPT Ea H’leo. Yêu cầu các cá nhân và các bộ phận 

liên quan nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu(p/h chỉ đạo); 

- TTCM (t/h); 

- Giáo viên(t/h); 

- Lưu chuyên môn. 

                                                              

                                HIỆU TRƯỞNG 
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  TRƯỜNG THPT EA H’LEO  

        TỔ:………….. 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THI HSG LỚP 12/OLYMPIC 10/3 

 

  1. Họ và tên giáo viên ôn luyện:……………………………… 

  2. Ôn luyện thi………………….   Môn……………. Khối……….. 

Stt Tiết Nội dung ôn Dự kiến thời 

gian ôn luyện 

Ghi chú 

1 1    

2 2    

3 3    

4 4    

… …    

 

                                                                         Ea H’leo, ngày…tháng….năm 2024 

       Tổ trưởng                                                               Người lập đề cương 


